
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số#ệfeKHCN-KHTC Hà Nội, ngày /Ịthảng năm 2020
V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai 
NSNN 03 tháng đầu năm 2020 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ

Kính gửi: Bộ Tài chính

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nuớc 

và Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các 

tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công 

nghệ đã thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước 03 tháng đầu năm 2020 

theo quy định (Chi tiết về nội dung và số liệu công khai của các đơn vị thuộc Bộ 

Khoa học và Công nghệ được tổng hợp tại Mau sổ 01/CKNS-BC và các hiểu 

mẫu đính kèm Công văn này).

Trên đây là Báo cáo về việc công khai ngân sách của Bộ Khoa học và 

Công nghệ gửi Bộ Tài chính nghiên cứu và tổng hợp theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Lê X uân Đỉnh



Mẫu 01/CKNS-BCBộ KHOA HỌC YÀ CÔNG NGHỆ

TÌNH HÌNH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC 
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÝ I NĂM 2020

(Kèm theo Công vân sô'ẬƠ{ỉ /BKHCN-KHTC ngày/ỊLị tháng năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT Tên đơn vị

Đơn vị đã thực hiện công khai ngân sách
Nội dung Hình thức Thời gian

Đúng
nội

dung

Chưa
đúng
nội

dung

Đúng
hình
thức

Chưa
đúng
hình
thức

Đúng
thời
gian

Chưa
đúng
thời
gian

1 Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam X X X
a Viện nghiên cứu hạt nhân X X X
b Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân X X X
c Viện Công nghệ xạ hiếm X X X
d Trung tâm hạt nhân TP. Hồ Chí Minh X X X
e Văn phòng Viên Năng lương nguyên tửViêt Nam X X X
8 Trung tâm chiếu xạ Hà Nội X X X
h Trung tâm đánh giá không phá hủy X X X

i
Trung tâm nghiên cứu và triển khai công nghệ bức 
xạ X X X

k
Trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công 
nghiệp X X X

l Trung tâm đào tạo hạt nhân X X X
2 Viện ứng dụng công nghệ X X X
a Trung tâm công nghệ Laser X X X
b Trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học X X X
c Trung tâm quang điện tử X X X
d Trung tâm sinh học thực nghiệm X X X
e Trung tâm cồng nghệ vật liệu X X X
8 Trung tâm tích hợp công nghệ X X X

h
Chi nhánh Viện ứng dụng công nghệ tại TP. Hồ 
Chí Minh X X X

i Văn phòng Viện ứng dụng công nghệ X X X
k Ban quản lý đầu tư và phát triển dự án X X X

ỉ
Trung tâm ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp 
KH&CN X X X

3 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng X X X

ữ
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
1 X X X

b
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
2 X X X

c
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
3 X X X

d
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
4 X X X

e Viện Đo lường Việt Nam X X X
8 Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam X X X



h
Trung tâm đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng X X X

i
Trung tâm thông tin tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng X X X

k Trung tâm chứng nhận phù hợp X X X
1 Vỉện Năng suất Việt Nam X X X

m
Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ Việt 
Đức X X X

n
Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và 
nhỏ 1 X X X

0
Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và 
nhỏ 2 X X X

p Tạp chí tiêu chuẩn đo lường chất lượng X X X

q
Văn phòng thông báo và hỏi đáp quốc gia về tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng X X X

r Cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa X X X

s
Văn phòng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng X X X

4 Cục Sở hữu trí tuệ X X X
a Văn phòng Cục sở hữu trí tuệ X X X
5 Cục An toàn bức xạ và hạt nhân X X X
a Văn phòng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân X X X

b
Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân 
và ứng phó sự cố X X X

c Trung tâm thông tin và đào tạo X X X
6 Cục ứng dụng và phát triển công nghệ X X X
a Văn phòng Cục ứng dụng và phát triển công nghệ X X X
b Trung tâm thiết kế, chếtạo và thử nghiệm X X X
c Trung tâm hỗ trợ chuyển giao công nghệ X X X
d Văn phòng đại diện tại TP. H ồ Chí M inh X X X

7
Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp 
KH&CN X X X

a
Văn phòng Cục Phát triển thị trường và doanh 
nghiệp KH&CN X X X

b
Trung tâm ươm tạo và hố trợ doanh nghiệp 
KH&CN X X X

c
Trung tâm đào tạo và hổ trợ phát triển thị trường 
công nghệ X X X

8
Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mói sáng 
tạo X X X

a Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN X X X
b Trung tâm đào tạo bồi dưỡng, quản lý KH&CN X X X

c
Văn phòng Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi 
mới sáng tạo X X X

d
Cơ quan Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi 
mối sáng tạo X X X

9 Cục Năng lượng nguyên tử X X X
Văn phòng Cục Năng lượng nguyên tử X X X
Trung tâm thông tin và tư vấn hạt nhân X X X

10 Cục công tác phía Nam X X X



Văn phòng Cục công tác phía nam X X X
Trung tâm ứng đụng và dịch vụ KH&CN X X X

11 Viện nghiên cứu và Phát triển Vùng X X X
12 Văn phòng đăng ký hoạt động KH&CN X X X
13 Trung tâm Công nghệ Thông tin X X X
14 Viện Đánh giá khoa học và định giá công nghệ X X X
15 Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ X X X
16 Văn phòng công nhận chất lượng X X X
17 Báo Khoa học và Phát triển X X X
18 Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam X X X

19
Trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông 
KH&CN X X X

20
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hôi nhâp 
KH&CNquỐctế X X X

21 Viện nghiên cứu sáng chế và khai thác công nghệ X X X
22 Văn phòng ủy ban vũ trụ Việt Nam X X X
23 Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia X X X
24 Văn phòng Hội đồng chính sách KH&CN quốc gia X X X
25 Cục Thông tin KH&CN quốc gia X X X
26 Nhà xuất bản KH&KT X X X
27 Văn phòng Bộ KH&CN X X X
28 Thanh tra Bộ KH&CN X X X
29 Văn phòng Chương trình nông thôn miền núi X X X

30
Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà 
nước X X X

31
Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, 
khoa học và công nghệ (FIRST) X X X

32
Ban quản lý dự án hỗ trợ kỹ thuật "Trung tâm đổi 
sáng tạo ứng phó biến đổi khí hậu" (VCIC) X X X

33 Quỹ phát triển KH&CN quốc gia X X X

34
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn 
Quốc (VKIST) X X X



D ự  TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Đ ư ợ c  GIAO VÀ PHÂN BỎ CHO CÁC ĐON VỊ TRựC THUỘC 
CỦA B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÝ I NẲM 2020

(Kèm theo Công văn séiOHÝ/BKHCN-KHTC ngàyỊlỊtháng fỊ- năm 2020 cùa Bộ Khoa học và Cóng nghệ)
ỉ" - i  ̂ Ị y / '\  ỳ ' J  < ' ,'  >__________ _________________________________________ ___________________________________ ________ Đơn vị: triệu đồng

Biểu số 01

TT NỘI dung

M i tính  
chất 

nguồn  
kinh phí

T ổng sổ 
được giao

Tổng số đã 
phân bỗ

' ' v ' í, t C hi tiết theo đơn vị sử  dụng

V iện N ăng  
lượng 

N guyên tử  
V iệt Nam

Viện ứng  
dụng công  

nghệ

T ổng cục Tiêu  
chuẩn Đo  

lường C hất
lượng

Học viện  
Khoa học, 

C ông nghệ và 
Đ ỗi mới sáng  

tạo

Viện nghiên  
cứu và Phát 
triển V ùng

Trung tâm  
công nghệ  
thông tin

Viện Đ ánh  
giá khoa học 
và định giá 
công nghệ

Viện K hoa
học Sở hữu 

tr í tuệ

V ăn phòng  
công nhận  
chất lượng

Dáo K hoa  
học và Phát

triển

T ạp ch í
KH&CN 
V iệt N am

A B . c  : D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/ 11
I T ổng sổ thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
1 Số thu phí, lệ phí 352.360,2 352.360,2 15.500,0

1.1 - Lệ phi 22.910,0 22.910,0
1.2 -Phí 329.450,2 329.450,2 15.500,0
2 C hi từ  nguồn thu phí được để lại 193.220,0 105.993,5 13.500,0

Phần chi được để lại từ  p h í 193.220,0 105.993,5 13.500,0
2.1 Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 22.297,0 14.085,0 13.500,0
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.2 Chi quàn lý hành chính 170.923,0 91.908,5
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chù
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 170.923,0 91.908,5
3 SỐ phí, lệ phí nộp NSNN ; 71.985,5 71.985,5 2.000,0

3.1 - phỉ 22.910,0 22.910,0

3.2 -Phí 49.075,5 4 9 .0 7 5 5 2.000,0
D ự  T O Á N  C H I N G Â N  SÁ C H  N H À  N Ư Ớ C 3.029.630,0 2.557.709,0 105.834,5 43.308,5 110.060,0 59.330,0 2.867,0 3 .450,0 4.099,0 3 .165,0 4.127,0 1.270,0 3.524,0

Đ CHI THƯỜNG XUYÊN 3.029.630,0 2.557.709,0 105.834,5 43.308,5 110.060,0 59 3 3 0 ,0 2.867,0 3 .450,0 4.099,0 3.165,0 4.127,0 1.270,0 3 .524,0
I Chi sư nghiêp giáo due, đào tao, day nghề 5.050,0 2.000,0 - - - 1.320,0 - - - - - - -

1.2
Đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho cán 
bộ (Loại 070-085) 2.000,0 1.320,0

ạ Kinh phí thường xuyên 13 -

b Kinh phí không thường xuyên 12 2.000,0 1.320,0
II C hi quản lỷ hành chính (Loại 340-341) 115.300,0 115.300,0 26.155,0

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 13 106.888,0 25.408,0
b Kình phỉ không thực hiện chế độ tự chủ 12 8.412,0 747,0

ĨII C hi sự  nghiệp khoa học công nghệ 2.718.330,0 2.438.609,0 105.834,5 43.308,5 82.505,0 58.010,0 2 .867,0 3.450,0 4.099,0 3.165,0 4.127,0 1.270,0 3.524,0
3.1 Vốn trong nước 2.697.330,0 2.417.609,0 105.834,5 43.308,5 82.505,0 58.010,0 2.867,0 3.450,0 4.099,0 3.165,0 4.127,0 1.270,0 3.524,0
ơ Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100-101) 2.280.739,0 105.834,5 43.308,5 82.505,0 58.010,0 2.867,0 3.450,0 4.099,0 3.165,0 4.127,0 1.270,0 3.524,0

1 K inh phí thực hiện nhiệm  vụ khoa học công nghệ
1.904.499,0 16.167,0 12.078,0 48.550,0 30.821,0 2 .217,0 850,0 1.314,0 1.565,0

- Kinh phí được giao khoán 16 62.389,3 11.645,3 450,0 31.365,0 8.105,0 1.649,0 790,0 336,0 850,0
- Kinh phí không được giao khoán lố 1.842.109,7 4.521,7 11.628,0 17.185,0 22.716,0 568,0 60,0 978,0 715,0

2 K inh phí thường xuyên 208.962,0 76.666,0 15 154,0 8.955,0 17.655,0 650,0 - 2.785,0 1.600,0 - - -
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13 161.217,0 76.666,0 15.154,0 7.455,0 17.655,0 650,0 2.785,0 1.600,0
- Kinh phí không thực hiện tự cịiủ 12 47.745,0 1.500,0
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Đơn vị: triệu đồng

TT N ội dung

M ã tính  
chất 

nguồn  
kinh phỉ

T ổng số 
đưực giao

Tổng số đã 
phân bỗ

C hi tiết theo đon  vị sử  dụng

Viện N ăng  
iượng  

N guyền tử  
V iệt Nam

Viện ứng  
dụng công

nghệ

T ổng cục Tiêu  
chuẩn Đo 

lường C hất 
lượng

H ọc viện  
K hoa học, 

Công nghệ và  
Đ ỗi m ới sáng  

tạo

Viện nghiên  
cứu và Phát 
triển V ùng

T rung tâm  
công nghệ  
thông tin

Viện Đ ánh  
giá khoa học 
và định giá 
công nghệ

V iện K hoa  
học Sở hữu  

tr í tuệ

V ăn phòng  
công nhận  
chất lượng

Báo K hoa  
học và Phát 

triển

Tạp chí
KH&CN 
V iệt Nam

A B : c D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 K inh phí không thường xuyên 167.278,0 13.001,5 16.076,5 25.000,0 9.534,0 - 2 600,0 - - 4.127,0 1.270,0 3.524,0

- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 131.753,5 12.478,5 15.795,5 15.730,0 9.534,0 - 2.600,0 - - 3.110,0 1.270,0 3.524,0
- Đoàn rạ và niên liễm (Tại Sở giao địch KBNN) 12 32.524,5 523,0 281,0 9270,0 - - - - - 1.017,0 - -

- Đường truyền guốc tế (tại Sở giao dịch KBNN) 12 3.000,0

b Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã 
hội và nhăn vãn (Loại 100-ỉ  02) 26.870,0

1 K inh phỉ thực hiện nhiệm  vụ khoa học công nghệ 26.870,0
- Kinh phí thực hiện khoán 16 -

- Kinh phí không thực hiện khoặn 16 26.870,0

c Nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ khác 
(Loại 100-103) 110.000,0

1 K inh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 110.000,0
- Kinh phí thực hiện khoán 16 -

- Kinh phí không thực hiện khoản 16 110.000,0
3.2 Vốn ngoài nước 21.000,0 21.000,0
IV C hi sự  nghiệp bảo vệ m ôi trường 13.660,0 1.400,0 1.400,0

4.2
Hoạt động hảo vệ môi trường khác (Loại 250-278)

1.400,0 1.400,0
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 13 -

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 12 1.400,0 1.400,0
V C hi sự  nghiệp văn hóa thông tin 400,0 400,0

4A Chi sự nghiệp vãn hóa ịLoại 160-161) 400,0
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 13 -

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 12 400,0

■

v : ' - - . ỵ

' . r
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Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chturcmg: 17

Biểu sổ 01

Đơn vị: triệu đồng

TT Nội dung

C hi tiết theo đơn vị sử  dụng

T rung tâm  
nghiên cứu và  

phát triển  
truyền thông  

K H & C N

T rung tâm  
nghiên cứu và 
phát triển hội 
nhập K H & C N  

quốc tế

Viện nghiên  
cứu sáng chế 
và khai thác 

công nghệ

Văn phòng  
ủ y  ban VI 

trụ V iệt N am

V ăn phòng  
các C hương  

trình  
K H & C N  
quốc gia

V ăn phòng  
đăng ký hoạt 

động  
K H & CN

Nhà xuất 
bản

K H & K T

V ăn phòng
Bộ

C ục Sở  hữu 
trí tuệ

V ăn phòng  
H ội đồng  

chính sách  
K H & C N  
quốc gia

C ục A n toàn  
bức xạ và
hạt nhân

C ục N ăng  
lượng  

N guyên tử

C ục Thông  
tin K H & C N  

quốc gia

C ục ứng  
dụng và phát 

triển công  
nghệ

A B . : 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
I T ổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
1 Số thu phí, lệ phí 650,0 115,0 325.095,2 11.000,0

u - Lệ phí 22.790,0 120,0
1.2 -Phí 650,0 115,0 302.305,2 10.880,0
2' ' C hi từ  nguồn thu phí được để lại 585,0 80,5 82.580,0 9.248,0

Phần chi được để lại từ  ph í 585,0 80,5 82.580,0 9.248,0
2.1 Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 585,0
a •Kinh phí nhiệm vụ thường xuyêh
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.2 Chi quản lỷ hành chính 80,5 82.580,0 9.248,0
ã Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 80,5 82.580,0 9.248,0
3 Sổ phí, lệ phí nộp NSNN 65,0 34,5 68.134,0 1.752,0

3.1 -Lệ phí 22.790,0 120,0
3.2 -Phí 65,0 34,5 45.344,0 1.632,0

D ự  T O Á N  C H I N G Â N  SÁ C H  N H À  N Ư Ớ C 2.356,0 2.080,0 3.415,0 966,0 278.625,0 1.045,0 3.042,0 104.335,0 54.008,0 1.402,0 9.945,5 4.617,5 59.386,0 5.921,0
B CHI THƯỜNG XUYÊN 2.356,0 2.080,0 3.415,0 966,0 278.625,0 1.045,0 3 .042,0 104.335,0 54.008,0 1.402,0 9.945,5 4 .617,5 59.386,0 5.921,0

I C hi sự  nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề - - - - - - - 680,0 - - - - ■ -

L2
Đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho cán 
bộ (Loại 070-085) 680,0

a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên 680,0
II C hi quăn lý hành chính (Loại 340-341) 56.942,0 1.052,0 5.719,0 3.206,0 4.661,0 3.911,0
a Kinh phỉ thực hiện chế độ tự chủ 50.192,0 1.052,0 5.504,0 3.206,0 4.661,0 3.911,0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chù 6.750,0 215,0
III C hì sự  nghiệp khoa học công nghệ 2.356,0 2.080,0 3.415,0 966,0 278.625,0 1.045,0 2.642,0 46.713,0 54.008,0 350,0 4.226,5 1.411,5 54.725,0 2*010,0
3.1 Vốn trong nước 2.356,0 2.080,0 3.415,0 966,0 278.625,0 1.045,0 2.642,0 46.713,0 54.008,0 350,0 4.226,5 1.411,5 54.725,0 2.010,0
a Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100-101) 2.356,0 2.080,0 3.415,0 966,0 278.625,0 1.045,0 2.642,0 46.713,0 54.008,0 350,0 4.226,5 1.411,5 54.725,0 2.010,0

...1 Kinh phí thực hiện nhiệm  vụ khoa học công nghệ
400,0 500,0 1.515,0 257.625,0 21.000,0 54.008,0 350,0 300,0 259,0 310,0

- Kinh phí được giao khoán 377,0 500,0 1.515,0 2.500,0 300,0 259,0 310,0
- Kinh phí không được giao khoán 23,0 257.625,0 18.500,0 54.008,0 350,0

2 Kinh phí thường xuyên 1.956,0 1.580,0 1.900,0 - 21.000,0 - - - - - 3.550,0 1.165,0 - • 1.700,0
- Kinh phí thực hiện tự chủ 1.956,0 1.580,0 1.900,0 6.240,0 3.550,0 1.700,0
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 14.760,0 1.165,0
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Đơn vị: triệu đồng

TT N ội dung:

Chi tiết theo đơn vị sử  dụng

Trung tâm  
nghỉên cứu và  

phát triền  
truyền thông  

K H & C N

T rung tâm  
nghiên cứu và 
phát triển hội 
nhập K H & CN  

quốc tế

Viện nghiên  
cứu sáng chế 
và khai thác  

công nghệ

Văn phòng  
ủ y  ban Vũ  

trụ V iệt Nam

Vãn phòng  
các C hương  

trinh  
K H & CN  
quốc gia

Văn phòng  
đăng ký hoạt

động
K H & CN

Nhà xuất 
bản

KH & K T

V ăn phòng
Bộ

C ục Sở  hữu  
trí tuệ

Văn phòng  
H ội đồng  

chính sách  
K H & C N  
quốc gia

C ục A n toàn  
bức xạ và  
hạt nhân

C ục N ăng
lượng  

N guyên tử

C ục T hông  
tin K H & C N  

quốc gia

C ục ứng  
dụng và phát 

triển công
nghệ

A B 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
3 Kỉnh phí không thường xuyên - - - 966,0 - 1.045,0 2.642,0 25.713,0 - - 376,5 246,5 54.466,0

- Kinh phí không thực hiện tự chủ - - - 966,0 - 1.045,0 2.642,0 4.830,0 - - 232,0 128,0 51.178,5 -

- Đoàn ra và niên liễm (Tại Sở giao dịch KBNN) - - - - - - - 20.883,0 - - 144,5 118,5 287,5 -

- Đường truyền quốc tể (tại Sở giao dịch KBNN) 3.000,0

b Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã 
hội và nhăn văn (Loại 100-102ĩ

1
Kỉnh phí thực hiện nhiệm  vụ khoa học công nghệ

- Kinh phí thực hiện khoán
- Kinh phí không thực hiện khoán

c Nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ khác 
(Loại 100-103)

1
Kỉnh phí thực hiện nhiệm  vụ khoa học công nghệ

- Kinh phí thực hiện khoán
- Kinh phí không thực hiện khoán

3.2 Vỏn ngoài nưởc
TV C hi sự  nghiệp bảo vệ  m ôi trường

4.2 Hoạt động bảo vệ môi trường khác (Loại 250-278)

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
V Chi sự  nghiệp văn hóa thông tin 400,0

4.1 Chi sự nghiệp văn hóa (Loại 160-161) 400,0
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 400,0
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Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chsrơng: 17

TT NỘI dung

C hi tiết theo đơn v | sử  dụng

C ục Phát 
triển thị 

trường và 
doanh nghiệp  

K H & CN

Thanh tra  
Bộ

C ục công tá c  
phía Nam

Văn phòng 
C hương trình  

N ông thôn  
miền núi

V ăn phòng  
cảc C hương  
trình trọng  

điểm cấp nhà 
nước

BQL dự án  
"Đẩy mạnh  

đổi mới sáng  
tạ o  thông qua 

nghiên cứu, 
khoa học và 
công nghệ"  

(FIRST)

Quỹ phát 
triển  

K H & CN  
quốc gia

BQ L dự án  
H TK T  

"Trung tâm  
đổi m ói sáng  
tạo ứng phó  
biến đoi khí 

hậu" (V C IC )

Viện K hoa  
học và C ông  

nghệ V iệt 
Nam - H àn  

Quốc 
( v ìa S T )

A B 26 27 28 29 30 31 32 33 34
ĩ Tồng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phỉ
1 Số thu phí, lệ phí
u -14 phì
1.2 -Phí
2 Chỉ từ nguồn thu phí được để ỉại

Phần chi được để lại từ  p h í
2.1 Chi sự nghiệp khoa học công nghệ
ã Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.2 Chi quản lý hành chỉnh
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
3 Số phí, lệ phí nộp N SN N

3.1 - Lệ phi
3.2 -Phí

D ự  T O Á N  C H I N G Â N  SÁ C H  N H À  N Ư Ớ C 8.066,0 4.539,0 6.938,0 254.380,0 915.757,0 4.071,0 243.950,0 22.129,0 15.700,0
B C H I T H Ư Ờ N G  X U Y ÊN 8.066,0 4.539,0 6.938,0 254.380,0 915.757,0 4.071,0 243.950,0 22.129,0 15.700,0
I C hi sự  nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề - - - - - - - -

1.2
Đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho cán 
bộ (Loại 070-085)

a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên
II C hi quản lý hành chính (Loại 340-341) 4.347,0 4.539,0 4.768,0

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 4.347,0 4.539,0 4.068,0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 700,0

III C hi sự  nghiệp khoa học công nghệ 3.719,0 - 2.170,0 254.380,0 915.757,0 4.071,0 243.950,0 22.129,0 15.700,0
3.1 Vốn trong nước 3.719,0 - 2.170,0 254.380,0 915.757,0 4.071,0 243.950,0 1.129,0 15.700,0
a Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100-101) 3.719,0 - 2.170,0 254.380,0 888.887,0 4.071,0 243.950,0 1.129,0 15.700,0

1
K ỉnh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

1.563,0 900,0 244.220,0 864.037,0 243.950,0
- Kinh phí được giao khoán 1.438,0
- Kinh phí không được giao khoán 125,0 900,0 244.220,0 864.037,0 243.950,0

2 K inh phí thường xuyên 1.326,0 _ 610,0 10.160,0 24.850,0 - - - 15 700,0
- Kinh phí thực hiện tự chủ 1.326,0 5.300,0 15 700,0
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 610,0 10.160,0 19.550,0
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TT N ội dung

C hi tiết theo đon v ị sử  dụng

C ục Phát 
triển th ị 

trường và  
doanh nghiệp  

K H & C N

T hanh tra
Bộ

C ục công tác  
phía N am

V ăn phòng  
C hương trinh  

N ông thôn  
miền núi

Văn phồng  
các C hương  
trình trọng  

điểm cấp nhà 
nước

BQ L dự án  
"Đẩy mạnh  

đểl m ới sáng  
tạo thông qua  

nghiên cứu, 
khoa học và 
công ngh ệ” 

(FIRST)

Quỹ phát 
triển  

K H & CN  
quốc gia

BQ L dự án  
H TK T  

"Trung tâm  
đỗi m ới sáng  
tạo ứng phó 
biến đổi khí 

hậu" (V C IC )

Viện K hoa  
học và C ông  

nghệ Việt 
N am  - Hàn  

Quốc 
(VKIST)

A B 26 27 28 29 30 31 32 33 34
3 Kinh phỉ không thường xuyên 830,0 - 660,0 - - 4.071,0 - 1.129,0 -

- Kinh phí không thực hiện tự chủ 830,0 - 660,0 - - 4.071,0 - 1.129,0 -

- Đoàn ra và niên liễm Ợạì Sở giao dịch KBNN) - - - - - - - - -

- Đường truyền quốc tế (tại Sở giao dịch KBNN)

b Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã 
hội và nhãn văn (Loại 100-ỉ  02) 26.870,0

1 K inh phí thực hiện nhiệm  vụ khoa học công nghệ 26.870,0
- Kinh phí thực hiện khoán
- Kinh phí không thực hiện khoán 26.870,0

c Nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ khác 
(Loại 100-103)

1
Kinh phí thực hiện nhiệm  vụ khoa học công nghệ

- Kinh phí thực hiện khoán
- Kinh phí không thực hiện khoản

3.2 Vốn ngoài nước 21.000,0
ĨV C hi sự  nghiệp bảo vệ m ôi trường

4.2 Hoạt động bào vệ môi trường khác (Loại 250-278)

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
V C hi sự  nghiệp văn hỏa thông tin

4.1 Chi sự nghiệp vân hỏa (Loại 160-161)
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên



Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Biểu số  03

TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUỶ I NĂM 2020 
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

'N-KHTC ngày tháng ^jnăm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT N ội dung

Viện N ăng lượng N guyên tử  V iệt Nam V iện ứng dụng công nghệ T ổng cục Tiêu chuẩn Đo lường C hất lượng V iện  nghiên cứu và Phát triển V ùng

D ự  toán
Thực hiện 
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự  toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự  toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán C ùng kỳ 
năm trước

D ự toán
C ùng kỳ 

năm trước
D ự toán

C ùng kỳ 
năm  trước

D ự  toán
C ùng kỳ 

năm trước

A B 1 2 3 4

1
TH U , C H I N G Â N  SÁ C H  V Ể  PH Í, LỆ  PH Í

1 SỐ th u  phí, lệ phí 15.500,0 6.041,0 39,0% 156,9%
- Sđthu từ phí, lê phí 15.500,0 6.041,0 39,0% 156,9%

% C hi từ nguồn thu phí được để lại 13.500,0 5.342,0 39,6% 164,1%

Sự nghiệp khoa học công nghê 13.500,0 5.342,0 39,6% 164,1%
Quản lý hành chính

3 SỐ phí, lệ phí nộp N SN N 2.000,0 699,0 35,0% 117,5%

D ự  T O Á N  C H I N SN N 105.834,5 19.789,0 18,7% 65,1% 43.308,5 3.150,0 7,3% 63,6% 110.060,0 35.315,0 32,1% 254,8% 2.867,0 553,0 19,3% 120,2%

B C H I T H Ư Ờ N G  X U Y ÊN 105.834,5 19.789,0 18,7% 65,1% 43.308,5 3.150,0 7,3% 63,6% 110.060,0 35.315,0 32,1% 254,8% 2.867,0 553,0 19,3% 120,2%

1' Sự nghiệp giáo dục, đào tạo - - -

l.ỉ Đào tạo sau đại học (Loại 070-082)

a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên

1.2
Đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho 
cán hộ (Loại 070-085)

ít Kinh phí thường xuyên
b Kình phí không thường xuyên

u Đào tạo khác trong nước (Loại 070-083)
a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên
II Q uản l ý  nhà nước (Loại 340-341) 26.155,0 6.352,0 24,3% 151,2%
a Kinh phí tự chủ 25.408,0 6.352,0 25,0% 151,2%
b Kinh phí không tự chủ 747,0

m Sự nghiệp khoa học và công nghệ 105.834,5 19.789,0 18,7% 66,0% 43.308,5 3.150,0 7,3% 63,6% 82.505,0 27.563,0 33,4% 304,2% 2.867,0 553,0 19,3% 120,2%
ạ Vốn trong nước 105.834,5 19.789,0 18,7% 66,0% 43.308,5 3.150,0 7,3% 63,6% 82.505,0 27.563,0 33,4% 304,2% 2.867,0 553,0 19,3% 120,2%

lỉĩ.l Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100- 105.834,5 19.789,0 18,7% 66,0% 43.308,5 3.150,0 7,3% 63,6% 82.505,0 27.563,0 33,4% 304,2% 2.867,0 553,0 19,3% 120,2%

1
Kinh ph í thực hiện nhiệm  vụ khoa học 
công nghệ 16.167,0 406,0 2,5% 20,3% 12.078,0 68,0 0,6% 17,0% 48.550,0 7.785,0 16,0% 2.217,0 458,0 20,7% 120,5!%
Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia 47.320,0 7.520,0 15,9%
Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ 14.447,0 373,0 2,6% 23,3% 10.878,0 68,0 0,6% 19,4% 1.150,0 250,0 21,7% 1.617,0 358,0 22,1% 119,3%
Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở 1.720,0 33,0 1,9% 8,3% 1.200,0 80,0 15,0 18,8% 600,0 100,0 16,7% 125,0%

2 K inh phí thường xuyên 76.666,0 19.383,0 25,3% 102,0% 15.154,0 3.082,0 20,3% 68,5% 8.955,0 2.238,0 25,0% 147,2% 650,0 95,0 14,6% 118,8%

3 K ỉnh phí không thường xuyên 13.001,5 16.076,5 P a a ỉ1 25.000,0 17.540,0 70,2% 232,6% -



Đơn vị tính: Triệu đồng

TT N ội du ng

Viện N ăng lượng N guyên tử  V iệt Nam Viện ứng dụng công nghệ T ổng cục T iêu chuẩn Đ o lường C hất lượng V iện  nghiên cứu và  Phát triển V ùng

D ự  toán
Thực hiện 
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự  toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh .

D ự  toán
Thực hiện
quý I năm 

2020

So sánh

D ự  toán
C ùng kỳ

năm trước D ự toán
C ùng kỳ 

năm trước
D ự  toán C ùng kỳ 

năm trước D ự  toán
C ùng kỳ 

năm trước

A B 1 2 3 4

b Vdit ngoài nude

IV Sự nghiệp bảo vệ m ôi trường 1.400,0 1.400,0 100,0% 400,0%

1VJ Hoạt động điều tra, quan trắc môi trường 
(Loại 250-251)

a K inh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên

ĨV.2
Hoạt động bảo vệ môi trường khác (Loại 250- 
278) 1.400,0 1.400,0 100,0% 560,0%

a Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên 1.400,0 1.400,0 100,0% 560,0%
V Sự nghiệp văn  hóa thông tin

v.ỉ Văn hóa (Loại 160-161)
a Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên

V.2 Thông tin (Loại 160-171)

a Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên
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Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Đơn vị tính: Triệu đồng

T T N ội dung

T rung tâm  công nghệ thông tin Viện Đánh giá khoa học và định gíá công nghệ V iện K hoa học Sở hữu trí tuệ V àn phòng cồng nhận chất lượng

D ự toán
T hực hiện  
quý ỉ  năm  

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự  toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
C ùng kỳ 

năm trước
D ự  toán

C ùng kỷ 
năm trước

D ự  toán
Cùng kỳ 

năm trước
Dự toán C ùng kỳ 

năm  trước

A B 5 6 7 8

i: T H U , C H I N G Â N  SÁ C H  V Ể  PH Í, LỆ  PH Í

1. SỐ thu phí, lệ phí
- SỐ thu từ phí, lệ phí

2 Chi từ nguồn thu ph í được để lại
Sự nghiệp khoa học công nghệ
Quản lý hành chính

3 S ố  phí, lệ phí nộp N SN N

D ự  TO Á N  C H IN S N N 3.450,0 623,0 18,1% 76,9% 4.099,0 850,9 20,8% 83,8% 3.165,0 931,3 29,4% 300,3% 4.127,0 -

B C H I TH Ư Ờ N G  X U Y ÊN 3.450,0 623,0 18,1% 76,9% 4.099,0 850,9 20,8% 83,8% 3.165,0 931,3 29,4% 300,3% 4.127,0 .

I Sự nghiệp giáo dục, đào tạo

LI Đào tạo sau đại học (Loại 070-082)

a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên

Đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho 
cán bô (Loai 070-085)

ạ Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên

1.3 Đào tạo khác trong nước (Loại 070-083)
ạ Kinh phí thưòng xuyên
b Kinh phí không thường xuyên
11 Q uản lý  nhà nước (L oại 340-341)
a Kinh phí tự chủ
b Kinh phí không tư chù

HI Sự nghiệp khoa học và công nghệ 3.450,0 623,0 18,1% 76,9% 4.099,0 850,9 20,8% 83,8% 3.165,0 931,3 29,4% 300,3% 4.127,0 -

a Vốn trong nước 3.450,0 623,0 18,1% 76,9% 4.099,0 850,9 20,8% 83,8% 3.165,0 931,3 29,4% 300,3% 4.127,0 -

///./ Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100- 3.450,0 623,0 18,1% 76,9% 4.099,0 850,9 20,8% 83,8% 3.165,0 931,3 29,4% 300,3% 4.127,0 -

1
K ỉnh phí thực hiện nhiệm  vụ khoa học 
công nghệ 850,0 1.314,0 269,4 20,5% 58,4% 1.565,0 600,0 38,3%
Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ 850,0 1.014,0 213,5 21,1% 53,0% 715,0 600,0 83,9%
Nhiêm vụ KH&CN cấp cơ sờ 300,0 55,9 18,6% 94,8% 850,0

2 K ỉnh phí thường xuyên 2.785,0 581,5 20,9% 104,9% 1.600,0 331,3 20,7% 106,8%

3 K ỉnh phí k h ông thường xuyên 2.600,0 623,0 24,0% 76,9% Faae 3 4.127,0



Đơn vị tính: Triệu đồng

T T N ội dung

T rung tâm  công nghệ thông tin V iện Đ ánh giá khoa học và định giá công nghệ V iện K hoa học Sở hữu trí tuệ V ăn phòng công nhân chất lượng

D ự toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự  toán
Thực hiện 
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự  toán
Thực hiện 
quý I năm 
: 2020

So sánh

D ự toán
C ùng kỳ 

năm trước
D ự toán

C ùng kỳ 
năm trước

D ự toán
C ùng kỳ 

năm trước D ự  toán
C ùng kỳ 

năm  trước

A B 5 6 7 8

b Vốn ngoài nước

w Sự nghiệp bảo vệ môi trường

ỈVJ Hoạt động điều tra, quan trắc môi trường 
(Loại 250-251)

a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên

N 2
Hoạt động bảo vệ môi trường khác (Loại 250- 
278) *

, a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên
V Sự nghiệp văn hóa th ông tin

v . l Văn hóa (Loại 160-161)
ạ Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên

V.2 Thông tin (Loại 160-171)

a Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên



B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT N ội dung

B áo K hoa học và Ph át triển
H ọc viện K hoa học, C ông nghệ và Đ ổi mới sáng  

tạo
T ạp chỉ K hoa học và công nghệ V iệt Nam

T ru ng tâm  nghiên cứu và phát triển truyền thông
KH&CN

D ự toán
T hực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện 
quý I năm

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện
quý I năm  

2020

So sánh

D ự  toán
C ùng kỳ 

năm trước
D ự toán

C ùng kỳ 
năm trước

D ự toán
C ùng kỳ

năm trước D ự  toán
C ùng kỳ 

năm trước

A B 9 10 11 12

I T H U , C H I N G Â N  SÁ C H  V Ể  P H t  L Ệ  PH Í

1 SỐ thu phí, lệ phí
- Số thu từ phí, lệ phí

2 C hi từ nguồn thu phí được để lại

Sự nghiệp khoa học công nghê
Quản lý hành chính

3 S ố  phí, lệ phí nộp N SN N

D ự  T O Á N  C H I N SN N 1.270,0 416,0 32,8% 37,6% 59.330,0 2.174,0 3,7% 82,4% 3.524,0 490,0 13,9% 42,6% 2.356,0 368,0 15,6% 46,0%

B C H I TH Ư Ờ N G  X U Y ÊN 1.270,0 416,0 32,8% 37,6% 59.330,0 2.174,0 3,7% 82,4% 3.524,0 490,0 13,9% 42,6% 2.356,0 368,0 15,6% 46,0%

I Sự nghiệp giáo dục, đào tạo 1.320,0

u Đào tạo sau đại học (Loại 070-082)

a :Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thưòng xuyên

1.2 '
Đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho
cán bổ (Loai 070-085) 1.320,0

a Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên 1.320,0
1.3 Đào tạo khác trong nước (Loại 070-083)
â Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên
H Q uản lý nhà nước (L oại 340-341)

a Kinh phí tự chủ
b Kinh phí không tự chủ
m ■Sự nghiệp khoa học và công nghệ 1.270,0 416,0 32,8% 37,6% 58.010,0 2.174,0 3,7% 82,4% 3.524,0 490,0 13,9% 42,6% 2.356,0 368,0 15,6% 46,0%

ạ Vốn trong nước 1.270,0 416,0 32,8% 37,6% 58.010,0 2.174,0 3,7% 82,4% 3.524,0 490,0 13J9% 42,6% 2 356,0 368,0 15,6% 46,0%
111.1 Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100- 1 270,0 416,0 32,8% 37,6% 58.010,0 2.174,0 3,7% 82,4% 3.524,0 490,0 13,9% 42,6% 2.356,0 368,0 15,6% 46,0%

i
K inh phí thực hiện nhiệm  vụ khoa học 
công nghệ 30.821,0 225,0 0,7% 28,1% 400,0
Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia 20.000,0
Nhiệm vụ KH&CN cấp Bõ 9.821,0 225,0 2,3% 28,1% 400,0
Nhiêm vụ KH&CN cấp cơ sở 1.000,0

2, K inh phí thường xuyên - 17.655,0 1.949,0 11,0% 106,0% 1.956,0 368,0 18,8% 46,0%

3 K inh phí kh ông thường xuyên 1.270,0 416,0 32,8% 37,6% 9.534,0 Pa le 5 3.524,0 490,0 13,9% 42,6%



Đơn vị tính: Triệu đồng

T T Nội dung

Báo K hoa học và  Phát triển
H ọc viện K hoa học, C ông nghệ và Đ ổi mới sáng  

tạo
T ạp chí K hoa học và công nghệ V iệt N am

T rung tâm  nghiên cứu và phát triển truyền thông  
K H & C N

D ự  toán
Thực hiện  
quý I năm

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện 
quý I năm  

2020

So sánh

D ự  toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự  toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự  toán
C ùng kỳ 

năm trưởc
Dự toán

C ùng kỳ 
năm trước

D ự  toán C ùng kỳ 
năm  trước

D ự toán C ùng kỳ 
năm trước

A B 9 10 11 12

b Vốn ngoài nước

IV Sự nghiệp bảo vệ môi trường

ỈV J Hoạt động điều tra, quan trắc môi trường
(Loại 250-251)

a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên

ỈV.2
Hoạt động bảo vệ môi trường khác (Loại 250- 
278)

, a , Kinh phí thường xuyên
„ b Kinh phí không thường xuyên

V Sự nghiệp văn hóa thông tin

VA Vãn hóa (Loại 160-161)
a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên

V.2 Thông tin (Loại 160-171)

a Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên

Page 6



BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Đơn vị tính: Triệu đồng

T T N ội dung

T rung tâm  N ghiên cứu và P h át triển hội nhập  
K H & C N  quốc tê

Viện nghiên cứu sáng chế và khai thác công  
nghệ

V ăn phòng ủy ban V ũ t r ụ  V iệt N am V ăn phòng các C h ư ơ n g  trình K H & C N  quốc gia

D ự toán
Thực hiện  
quý I  năm  

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự  toán
Thực hiện 
quý I năm  

2020

So sánh

D ự  toán
T hực hiện
q u ý  I  năm  

2020

So sánh

D ự  toán
C ùng kỳ 

năm trước
D ự toán

C ùng kỳ 
năm trước

D ự toán
C ùng kỳ 

năm trước
D ự  toán

C ùng kỳ 
năm trước

A B 13 14 15 16

I
T H U , C H I N G Â N  S Á C H  V Ể  PH Í, LỆ  P H Í

1. SỐ th u  ph í, lệ p h í
- SỐ thu từ phí, lệ phí

' 2 C hi từ nguồn thu p h í được để la i

Sự nghiệp khoa học công nghê
Q uản lý hành chúih

3 . S ố  phí, lệ phí nộp N SN N

D ự  T O A N  C H I N SN N 2.080,0 215,0 10,3% 120,11% 3.415,0 859,3 25,2% 104,2% 966,0 74,0 7,7% 123,3% 278.625,0 20.494,0 7,4% 97,7%

II C H I  T H Ư Ờ N G  X U Y Ê N 2.080,0 215,0 10,3% 120,11% 3.415,0 859,3 25,2% 104,2% 966,0 74,0 7,7% 123,3% 278.625,0 20.494,0 7,4% 97,7%

I Sự  nghiệp giáo dục, đào tạo

/ . / Đào tạo sau đại học (Loại 070r082)

a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên

1.2
Đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho 
cán bộ ịLoại 070-085)

ạ Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên

1.3 Đào tạo khác trong nước (Loại 070-083)
a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên
n Q uản lý nhà nước (L oại 340-341)

a Kinh phí tự chủ
b Kinh phí không tự chủ

n i Sự nghiệp khoa học và công nghệ 2.080,0 215,0 10,3% 120,1% 3.415,0 859,3 25,2% 104,2% 966,0 74,0 7,7% 123,3% 278.625,0 20.494,0 7,4% 97,7%
ạ Vốn trong nước 2.080,0 215,0 . 10,3% 120,1% 3.415,0 859,3 25,2% 104,2% 966,0 74,0 7,7% 123,3% 278.625,0 20.494,0 7,4% 97,7%

IIĨ.Ỉ Khoa học tự nhiên và kỹ thụật (Loại 100- 2.080,0 215,0 10,3% 120,1% 3.415,0 859,3 25,2% 104,2% 966,0 74,0 7,7% 123,3% 278.625,0 20.494,0 7,4% 97,7%

1
K inh phí thực hiện nhiệm! vụ  khoa học 
công nghệ 500,0 1.515,0 378,8 25,0% 113,4% 257.625,0 18.253,0 7,1% 96,8%
Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia 257.625,0 18.253,0 7,1% 96,8%
Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ 745,0 186,3 25,0% 71,6%
Nhiêm vụ KH&CN cấp cơ sở 500,0 770,0 192,5 25,0% 260,1%

2 K inh phí thường xuyên 1.580,0 215,0 13,6% 120,1% 1.900,0 480,5 25,3% 97,9% 21.000,0 2.241,0 10,7% 105,7%

3 K inh p h í không thường xuyên - - í ’aqe 7 966,0 74,0 7,7% 123,3%



Đơn vị tinh: Triệu đồng

T T N ội dung

T ru ng tâm N ghiên cứu và Phát triển hội nhập 
K H & C N  quốc tẽ

Viện nghiên cứu sáng chế và khai thác công  
nghệ

V ăn phòng ủ y  ban Vfi trụ v iệ t  N am V ãn phòng các C hương trình K H & C N  quốc gia

D ự  toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự  toán
Thực hiện 
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện  
quý I  năm  

2020

So sánh

D ự toán
C ùng kỳ 

năm trước
D ự toán

C ùng kỳ 
năm trước

D ự toán
C ùng kỳ 

năm trước
D ự  toán

C ùng kỳ 
năm trước

A B 13 14 15 16

b Vốn ngoài nước

IV Sự  nghiệp bảo vệ m ôi trư ờ n g :

rv .ỉ Hoạt động điều tra, quan trạc môi trường 
(Loại 250-251)

a Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên

N 2
Hoạt động bảo vệ môi trưởng khác (Loại 250- 
278)

ạ Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên

V Sự nghiệp văn hóa thông tin

V ã Văn hóa (Loại 160-161)

a Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên

V.2 Thông tin (Loại 160-171)

a Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên
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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT N ội dung

V ăn phòng đăng ký hoạt động K H & C N N hà xuất bản K H & K T V ãn phòng Bộ C ục Sở hữu trí tuệ

D ự  toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự  toán
Thực hiện 
quý I năm  

2020

So sánh

D ự  toán
Thực hiện 
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
C ùng kỳ 

năm trước
D ự toán

C ùng kỳ 
năm trước

D ự toán
C ùng kỳ 

năm  trước
D ự  toán

C ùng kỳ 
năm trước

A. B 17 18 19 20

I TH U , C H I N G Â N  SÁ C H  V Ể P H Í, LỆ  PH Í

1 S ố  thu phí, lệ phí 650,0 50,0 7,7% 15,4% 115,0 325.095,2 68.241,0 21,0% 101,5%
- SỐ thu từ phí, lê phí 650,0 50,0 7,7% 15,4% 115,0 325.095,2 68.241,0 21,0% 101,5%

2 C hi từ nguồn thu phí được để lại 547,0 50,0 9,1% 18,2% 80,5 128.481,1 20.931,0 16,3% 109,1%
Sự nghiệp khoa học công nghê 547,0 50,0 9,1% 18,2%
Quản lý hành chính 80,5 128.481,1 20.931,0 16,3% 109,1%

3 SỐ phí, lệ phí nộp N SN N 103,0 5,0 4,9% 9,6% 3 4 5 6 8 .1 3 4 0 14.577,0 21,4% 102,0%
D ự  T O Á N  C H I N SN N 1.045,0 150,0 14,4% 13,4% 3.042,0 1.409,0 46,3% 240,9% 104.335,0 14.473,3 13,9% 129,7% 54.008,0 2.871,0 5,3% 194,0%

B C H I T H Ư Ờ N G  X U Y Ê N 1.045,0 150,0 14,4% 13,4% 3.042,0 1.409,0 46,3% 240,9% 104.335,0 14.473,3 13,9% 129,7% 54.008,0 2.871,0 5,3% 194,0%

ỉ Sự nghiệp g iáo dục, đào tạo 680,0 8,0

u Đào tạo sau đại học (Loại 070-082)

a. Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên

1.2
Đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho 
cán bộ (Loại 070-085) 680,0 8,0

a Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên 680,0 80
1.3 Đào tạo khác trong nước (Loại 070-083)
a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên
n Q uản lý nhà nước (L oại 340-341) 56.942,0 14.055,0 24,7% 132,4%

a Kinh phí tự chủ 50.192,0 14.031,0 28,0% 136,0%
b Kinh phí không tự chủ 6.750,0 24,0 0,4% 8,1%
m Sự nghiệp khoa học và công nghệ 1.045,0 150,0 14,4% 13,4% 2.642,0 1.409,0 53,3% 240,9% 46.713,0 410,3 0,9% 82,1% 54.008,0 2.871,0 5,3% 194,0%
a Vốn trong nước 1.045,0 150,0 14,4% 13,4% 2.642,0 1.409,0 53,3% 240,9% 46.713,0 410,3 0,9% 82,1% 54.008,0 2.871,0 5,3% 194,0%

n i l Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100- 1.045,0 150,0 14,4% 13,4% 2.642,0 1.409,0 53,3% 240,9% 46.713,0 410,3 0,9% 82,1% 54.008,0 2.871,0 5,3% 194,0%

1
Kình phí thực hiện nhiệm  vụ khoa học  
công nghệ 21.000,0 410,3 2,0% 26,4% 54.008,0 2 .871,0 5,3% 194,0%
Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia 9.500,0 10,3 0% 54.008,0 2.871,0 5,3% 194,0%
Nhiêm vụ KH&CN cấp BỌ 11.500,0 400,0 3,5% 80,0%
Nhiệm vụ K.H&CN cấp cơ sở

2 Kinh phí thường xuyên -

3 K inh phí kh ông thường xuyên 1.045,0 150,0 14,4% 13,4% 2.642,0 1.409,0 Pace 03,3% 25.713,0



Đơn vệ tính: Triệu đồng

T T N ội dung

V ăn phòng đăn g ký hoạt động K H & CN N hà xuất bản K H & K T V ăn phòng Bộ C ục Sở hữu trí tuệ

D ự toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện 
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện 
quý I năm  

2020

So sánh

D ự  toán
Thực hiện í 
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
C ùng kỳ 

năm trước
D ự toán

C ùng kỳ 
năm  trước

D ự toán C ùng kỳ 
năm trước

D ự  toán
C ùng kỳ 

năm trước

A B 17 18 19 20

b Vốn ligơdi nitóc

IV Sự nghiệp bảo vệ môi trường)

N .l Hoạt động điều ưa, quan trắc môi trường 
(Loại 250-251)

â Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên

JV.2
Hoạt động bảo vệ môi trường khác (Loại 250- 
278)

a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên
V Sự nghiệp vãn hóa thông tin 400,0

v .l Văn hóa (Loại 160-161) 400,0

a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên 400,0

V.2 Thông tin (Loại 160-171)

a Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên
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Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Đơn vị tính; Triệu dồng

TT Nội dung

V ăn phòng H ội đồng chính sách K H & C N  q u ốc  
gia

C ục A n toàn bức xạ và hạt nhân C ục N ăng lượng N guyên tử C ục T hông tin K H & C N  quốc gia

D ự toán
Thực hiện 
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện 
quý I năm  

2020

So sánh

D ự  toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
C ùng kỳ 

năm trước
D ự toán

C ùng kỳ 
năm trước

D ự toán
C ùng kỳ 

năm trước D ự  toán
C ùng kỳ 

năm trước

A B 21 22 23 24

I TH U , C H I N G Â N  SÁ C H  V Ể  PH Í, LỆ  PH Í

1 SỐ thu phỉ, lệ phí 11.000,0 2.745,0 25,0% 166,7%
- SỐ thu từ phí, lê phí 11.000,0 2.745,0 25,0% 166,7%

2 Chi từ nguồn thu phí được để  lại 9.248,0 9 3 8 0 10,1% 149,6%
Sự nghiệp khoa học công nghệ
Ọuản lý hành chính 9.248,0 938,0 10,1% 149,6%

3 Số phí, lệ phí nộp N SN N 1.752,0 345,0 19,7% 139,7%
D ự  TO A N  C H I N SN N 1.402,0 170,5 12,2% 109,6% 9.945,5 1.939,0 19,5% 211,2% 4.617,5 795,5 17,2% 102*4% 59.386,0 9.070,0 15,3% 147,5%

B C H I T H Ư Ờ N G  X U Y ÊN 1.402,0 170,5 12,2% 109,6% 9.945,5 1.939,0 19,5% 211,2% 4.617,5 795,5 17,2% 102,4% 59.386,0 9.070,0 15,3% 147,5%

I Sự nghiệp giáo dục, đào tạo
/ . / Đào tạo sau đại học (Loại 070-082)

a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên

1.2
Đào tạo lại vậ bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho 
cán bộ (Loại 070-085)

a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thưcrng xuyên

1.3 Đào tạo khác trong nước (Loại 070-083)
a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên
Ị I Q uản lý nhà nước (L oại 340-341) 1.052,0 170,5 16,2% 109,6% 5.719,0 1.400,0 24,5% 172,2% 3.206,0 602,8 18,8% 104,4% 4.661,0 570,0 12,2% 89,6%
ạ ■Kinh phí tự chũ 1.052,0 170,5 16,2% 109,6% 5.504,0 1.400,0 25,4% 172,2% 3.206,0 602,8 18,8% 104,4% 4.661,0 570,0 12,2% 89,6%
b Kinh phí không tự chủ 215,0

. Un Sự nghiệp khoa học và  công nghệ 350,0 4.226,5 539,0 12,8% 513,3% 1.411,5 192,7 13,6% 96,5% 54.725,0 8.500,0 15,5% 154,0%
a Vốn trong nước 350,0 4 226,5 539,0 12,8% 513,3% 1.411,5 192,7 13,6% 96,5% 54.725,0 8.500,0 15,5% 154,0%

IỈỈ.1 Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100- 350,0 4 226,5 539,0 12 8% 513,3% 1.411,5 192,7 13,6% 96,5% 54.725,0 8.500,0 15,5% 154,0%

1
K inh phí thực hiện nhiệm  vụ  khoa học 
công nghệ 350,0 300,0 259,0
Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ 350,0 300,0 - 259,0
Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

2 Kinh phí thường xuyên . 3.550,0 539,0 15,2% 513,3% 1.165,0 186,9 16,0% 93,6%

3 Kinh phí không thường xuyện 376,5 Psae 11 246,5 5,8 54.466,0 8.500,0 15,6% 154,0%



Đơn vị tính: Triệu đồng

T T N ội dung

V ăn phòng H ội đồng chính sách K H & C N  quốc  
gia

Cục A n toàn bức xạ và hạt nhân Cục N ăng lượng N guyên tử C ục Thông tin K H & C N  quốc gia

D ự  toán
T hực hiện  
quý I  năm  

2020

So sánh

D ự toán .
Thực hiện 
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự  toán
Thực hiện  
quỷ I  năm  

2020

So sánh

D ự  toán
C ùng kỳ 

năm trước
D ự toán

C ùng kỳ 
năm trước

D ự toán C ùng kỳ
năm trước

D ự toán C ùng kỳ 
năm  trước

A B 21 22 23 24

b Vốn ngoài nước

IV Sự nghiệp bảo vệ m ôi trường

N A Hoạt động điều tra, quan trắc môi trường 
(Loại 250-251)

a Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên

W 2
Hoạt động bảo vệ môi trường khác (Loại 250- 
278)

a Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên

V Sự nghiệp văn hóa thông tin

VA Văn hóa (Loại 160-161)
ạ Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên

V.2 Thông tin (Loại 160-171)

ÍI Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên
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BỘ KHOA HỌG VÀ CÔNG NGHỆ

Đơn vị tính: Triệu đồng

T T N ội dung

C ục ứng dụng và phát triển công nghệ
C ục Phát triển th ị trường và doanh nghiệp 

K H & C N
T hanh tra Bộ C ục công tác phía Nam

D ự  toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

Dự toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện 
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
C ùng kỳ 

năm  trước
D ự  toán

C ùng kỳ 
năm trước

D ự toán
C ùng kỳ 

năm trước
D ự  toán

C ùng kỳ
năm trước

A B 25 26 27 28

I
TH U , C H I N G Â N  SÁ C H  V Ê  PH Í, LỆ  PH Í

1 SỐ thu phí, lệ  phí
~ Số thu từ phí, lệ phí

2 Chi từ  nguồn thu phí được để lại
Sự nghiệp khoa học công nghệ
Quản lý hành chính

3 S ố  phí, lệ phí nộp N SN N

D ự  T O Á N  C H IN S N N 5.921*0 1.111,0 18,8% 120,9% 8.066,0 1.235,0 15,3% 104,3% 4.539,0 713,2 15,7% 106,0% 6.938,0 896,0 12,9% 99,6%

B C H I T H Ư Ờ N G  X U Y ÊN 5.921,0 1.111,0 18,8% 120,9% 8.066,0 1.235,0 15,3% 104,3% 4.539,0 713,2 15,7% 106,0% 6.938,0 896,0 12,9% 99,6%

ĩ Sự nghiệp giáo dục, đào tạo

1.1 Đào tạo sau đại học (Loại 070-082)

a Kinh phí thường xuyên
ỉ) Kinh phí không thường xuyên

1.2
Đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho 
cán bộ (Loại 070-085)

u Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên

1.3 Đào tạo khác trong nước (Loại 070-083)
a Kinh phí thưòng xuyên
b Kinh phí không thường xuyên
ỊI Q uản lý nhà nước (L oại 340-341) 3.911,0 697,0 17,8% 120,9% 4.347,0 780,0 17,9% 77,8% 4.539,0 713,2 15,7% 106,0% 4.768,0 737,0 15,5% 92,1%
a Kinh phí tự chủ 3.911,0 697,0 17,8% 120 9% 4.347,0 780,0 17,9% 77,8% 4.539,0 713,2 15,7% 106,0% 4.068,0
b Kinh phí không tự chủ 700,0

IỊI Sự nghiệp khoa học và  công nghệ 2.010,0 414,0 20,6% 120,7% 3.719,0 455,0 12,2% 250,0% 2.170,0 159,0 7,3% 160,6%
a Vốn trong nước 2.010,0 414,0 20,6% 120,7% 3.719,0 455,0 1272% 250,0% 2.170,0 159,0 7,3% 160,6%

nu Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Lóạỉ 100- 2.010,0 414,0 20,6% 120,7% 3.719,0 455,0 12,2% 250,0% 2.170,0 159,0 7,3% 160,6%

' 1. '
K ỉnh ph í thực hiện nhiệm  vụ khoa học  
công nghệ 310,0 1.563,0 180,0 11,5% 900,0
Nhiêm vụ KH&CN cấp quốc gia 500,0
Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ 1.563,0 180,0
Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở 310,0 400,0

2 Kỉnh phí thường xuyên 1.700,0 414,0 24,4% 120,7% 1.326,0 275,0 20,7% 151,1% 610,0 159,0 26,1% 160,6%
3 Kinh phí không thường xuyên 830,0 Paa 3 13 660,0



Đ ơn vị tính: Triệu đồn g

TT N ội dung

C ục ứng dụng và phát triển công nghệ C ục Phát triển thị trường và doanh nghiệp  
K H & CN Thanh tra Bộ C ue công tác phía Nam

D ự toán
Thực hiện 
quý I  năm  

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
C ùng kỳ 

năm trước
D ự toán

C ùng kỳ 
năm trước

D ự  toán
C ùng kỳ 

năm trước D ự toán
C ùng kỳ 

năm  trước

A B 25 26 27 28

b Vốn ngoài nước

i y Sự  nghiệp bảo vệ m ôi trường

W .1 Hoạt động diều tra, quan trắc môi trường 
(Loại 250-251)

ạ Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên

ỊV.2
Float động bảo vệ môi trường khấc (Loại 250- 
278)

a Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên

V Sự nghiệp vãn hóa thông tin

v . l Vãn hóa (Loại 160-161)
a Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên

V ã Thông tin (Loại 160-171)

a Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên
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B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT N ội dung

Chương trinh nông thôn m iền núi
V ãn phòng các Chương trình trọng điểm  cấp N hà  

nước
BQ L dự  án "Đẳy m ạnh đồi mới sáng tạo th ông  

qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ" (FIR ST )
Q uỹ Phát triển K H & C N  quốc gia

D ự  toán
T hực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện 
quý I năm  

2020

So sánh

D ự  toán
Thực hiện 
quý I năm 

2020

So sánh

D ự toán
C ùng kỳ 

năm trước
D ự toán

C ùng kỳ 
năm trước

D ự toán
Cùng kỳ 

năm trước
D ự  toán

C ùng kỷ
năm trước

A B 29 30 31 32

I
T H U , C H I N G Â N  SÁ C H  V Ể  PH Í, LỆ  PH Í

1 SỐ thu phí, lệ phí
- SỐ thu từ phí, lệ phí

2 C hi từ  nguồn thu phí được để lại

Sự nghiệp khoa học công nghê
Quản lý hành chính

3 S ố  phí, lệ phí nộp NSNN
D ự  TO Á N  C H IN S N N 254.380,0 16.130,0 6,3% 915.757,0 105.200,0 11,5% 140,3% 4.071,0 920,0 22,6% 0,6% 243.950,0 26.200,0 10,7% 6107,2%

p C H I TH Ư Ờ N G  X U Y ÊN 254.380,0 16.130,0 6,3% 915.757,0 105.200,0 11,5% 140,3% 4.071,0 920,0 22,6% 0,6% 243.950,0 26.200,0 10,7% 6107,2%

I Sự nghiệp giáo dục, đào tạo

/.i Đào tạo sau đại học (Loại 070-082)

a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên

1.2
Đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho 
cán bộ (Loại 070-085)

a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyẽn

13 Đào tạo khác trong nước (Loại 070-083)
a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên
n Quản lý nhà nước (Loại 340-341)
a Kinh phí tự chủ
b Kinh phí không tự chủ
ra Sự nghiệp khoa học và công nghệ 254.380,0 16.130,0 6,3% 915.757,0 105.200,0 11,5% 140,3% 4.071,0 920,0 22,6% 0,6% 243.950,0 26.200,0 10,7% 6107,2%
a Vốn trong nước 254380,0 16.130,0 6,3% 915.757,0 105.200,0 11,5% 140,3% 4.071,0 920,0 22,6% 244,7% 243.950,0 26.200,0 10,7% 6107,2%

ỈIU Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100- 254380,0 16.130,0 6,3% 915.757,0 105.200,0 11,5% 140,3% 4.071,0 920,0 22,6% 244,7% 243.950,0 26.200,0 10,7% 6107,2%

I
K inh phí thực hiện nhiệm  vụ khoa học  
công nghệ 244.220,0 16.130,0 6,6% 890.907,0 100.000,0 11,2% 142,9% 243.950,0 26.200,0 10,7% 6107,2%
Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia 244.220,0 16.130,0 6,6% 890.907,0 100.000,0 11,2% 142,9% 243.950,0 26.200,0 10,7% 6107,2%
Nhiêm vụ KH&CN cấp Bộ
Nhiêm vụ KH&CN cấp cơ sở

2 K inh phí thường xuyên 10.160,0 24.850,0 5.200,0 20,9% 104,0%

3 K inh phí không thường xuyên Paae' 5 4.071,0 920,0 22,6% 244,7%



Đơn vị tính: Triệu đồng

T T N ội dung

Chương trình nông thôn m iền núi
V ãn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà  

nước
BQ L dự án "Đ ẩy m ạnh đỗi mới sáng tạo thông  

qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ" (FIR ST) Quỹ Phát triển K H & C N  quốc gia

D ự  toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện 
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện
quý Ih ã m  

2020

So sánh

D ự toán
C ùng kỳ 

năm trước
D ự toán

C ùng kỳ
năm trước

D ự toán
C ù n g kỳ 

năm  trước
D ự  toán

C ùng kỳ 
năm trước

A B 29 30 31 32

b Vốn ngoài nước

IV Sự nghiệp bảo vệ m ôi trường

N . l
Hoạt động điều tra, quan trắc môi trường 
(Loại 250-251)

a Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên

N 2

Hoạt động bảo vệ môi trường khác (Loại 250- 
278)

a Kinh phí thường xuyên

b. Kinh phí không thường xuyên

V Sự nghiệp văn hóa thông tin

v . ỉ Vãn hóa (Loại 160-Ỉ61)
a Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên

V.2 Thông tin (Loại 160-171)

a Kỉnh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên



B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Đơn vị tính: Triệu đồng

T T N ội dung

BQ L dự  án H TK T "Trung tâm  đỗi m ới sáng tạo 
ứng phó biến đỗi khí hậu" (V C IC )

Viện K hoa học và C ông nghệ V iệt N am  -  H àn Quốc
(W IST)

D ự toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện 
quý I năm  

2020

So sánh

D ự  toán
C ùng kỳ 

nằm trước
D ự toán C ùng kỳ 

năm trước

A B 33 34

I
T H U , C H I N G Â N  SÁ C H  V Ể  PH Í, L Ệ  PH Í

1 Số thu phí, lệ phỉ
- SỐ thu từ phí, lệ phí

2 C hi từ  nguồn thu phí được để lại

Sự nghiệp khoa học công nghê
Quản lý hành chính

3 S ố  phí, lệ phí nộp NSNN
D ự  T O Á N  C H IN S N N 22.129,0 15.700,0 2.000,0 12,7% 267,4%

B C H I TH Ư Ờ N G  X U Y ÊN 22.129,0 15.700,0 2.000,0 12,7% 267,4%

I Sự nghiệp giáo dục, đào tạo

LI Đào tạo sau đại học (Loại 070-082)

a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên

/.2
Đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho 
cán bộ (Loại 070-085)

a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên

Đào tạo khác trong nước (Loại 070-083)
a Kinh phí thường xuyên
b Kinh phí không thường xuyên
H Q uản lý nhà nước (Loại 340-341)

a Kinh phí tự chủ
b Kinh phí không tự chủ

ra Sự nghiệp khoa học và công nghệ 22.129,0 15.700,0 2.000,0 12,7% 267,4%
a Vốn trong nước 1.129,0 15.700,0 2.000,0 12,7% 267,4%

n u Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100- 1.129,0 15.700,0 2.000,0 12,7% 267,4%

1
K inh phí thực hiện nhiệm  vụ khoa học  
công nghệ

Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
Nhiêm vụ KH&CN cấp Bộ
Nhiêm vụ KH&CN cấp cơ sở

2 K ỉnh phí thường xuyên 15.700,0 2.000,0 12,7% 267,4%

3 K inh phí không thường xuyên 1.129,0 Paae 17



Đơn vị tính: Triệu đồng

T T N ội dung

B Q L  dự  án H TK T "Trung tâm  đỗi mởi sáng tạo  
ún g  phó biến đỗi khí hậu" (V C IC )

V iện K hoa học và C ông nghệ V iệt N am  -  H àn Quốc 
(VK IST)

D ự  toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
Thực hiện  
quý I năm  

2020

So sánh

D ự toán
C ùng kỳ 

năm trước
D ự toán

C ùng kỳ 
năm  trước

A B 33 34

b Vốn ngoài nước 21.000,0

IV Sự nghiệp bảo vệ m ôi trường

IV. 1 Hoạt động điều tra, quan tỉ ắc môi trường 
(Loại 250-251)

a Kinh phí thưòng xuyên

b Kinh phí không thường xuyên

N .2
Hoạt động bảo vệ môi trường khác (Loại 250- 
278)

a Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên

V Sự nghiệp vãn hóa thông tin

V J Vãn hóa (Loại 160-161)
a Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên

V.2 Thông tin (Loại 160-171)

a Kinh phí thường xuyên

b Kinh phí không thường xuyên

....
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